
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

88 Phạm Thị Đào, Phường Hoài Thanh, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

07/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NỘI NGOẠI THẤT MỘC KHANG

4101625735

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NỘI 
NGOẠI THẤT MỘC KHANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MOC KHANG PRODUCTION TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH SX TM NỘI NGOẠI THẤT MỘC KHANG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902963652
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội thất, ngoại thất

4330

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng trang trí nội, ngoại thất

4649

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

8. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

9. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

10. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

11. Quảng cáo 7310

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế nội, ngoại thất công trình

7410

13. Bán buôn tổng hợp 4690

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

17. Bốc xếp hàng hóa 5224

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

19. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100(Chính)

20. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

22. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

23. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

24. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

25. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

26. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRƯƠNG 
VĂN TUÂN

Việt 
Nam

Khu phố 8, Phường 
Tam Quan, Thị xã 
Hoài Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

300.000.000 30,000 052085002788 

2 TRẦN 
HỒNG LÝ

Việt 
Nam

Khu Phố Lâm Trúc 1, 
Phường Hoài Thanh, 
Thị xã Hoài Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

400.000.000 40,000 052086003876

3 LÊ NGỌC 
CHÍ

Việt 
Nam

Khu phố Tài Lương 4, 
Phường Hoài Thanh 
Tây, Thị xã Hoài 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

300.000.000 30,000 052087005239 

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052086003876
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Khu Phố Lâm Trúc 1, Phường Hoài Thanh, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 88 Phạm Thị Đào, Phường Hoài Thanh, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN HỒNG LÝ Nam

10/04/1986 Kinh Việt Nam

01/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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